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Bài 5: Phụ Âm (qu, ph, ch, tr, kh, gi) 

qquu  pphh  cchh  ttrr  kkhh  ggii  

   

quét nhà tô phở cái chén 

77  

––  33  

44    

toán trừ khăn tắm đôi giày 
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Ôn Bài 
(Ôn lại các nguyên âm cho các em.) 

 

a ă â 

e ê i 

o ô ơ 

u ư y 
 

(Ôn lại các phụ âm kép cho các em.) 

 

ch gh gi 

kh ng ngh 

nh ph qu 

th tr  
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Ghép Âm 
(Giúp các em cách ghép âm.) 

 

qu 

ph 

ph 

 pha 
 phe 
 phê 
 phi 
 pho 
 phô 
 phơ 
 phu 

a 
e 
ê 
i 
o 
ô 
ơ 
u 
ư  phư 

qu 

 qua 
 que 
 quê 
 quơ 

a 
e 
ê 
ơ 
y  quy 
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ch 

 

tr 

 

tr 

 tra 
 tre 
 trê 
 tri 
 tro 
 trô 
 trơ 
 tru 

a 
e 
ê 
i 
o 
ô 
ơ 
u 
ư  trư 

ch 

 cha 
 che 
 chê 
 chi 
 cho 
 chô 
 chơ 

u  chu 

a 
e 
ê 
i 
o 
ô 
ơ 

ư  chư 
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kh 

 

gi 

 
  

gi 

 gia 
e  gie 

 giê 
o  gio 
ô  giô 

 giơ 
 giu 

a 

ê 

ơ 
u 
ư  giư 

kh 

 kha 
 khe 
 khê 
 khi 
 kho 
 khô 
 khơ 
 khu 

a 
e 
ê 
i 
o 
ô 
ơ 
u 
ư  khư 
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Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

 

qu 
 

qu a e ê ơ y 

qu qua que quê quơ quy 

qu quá qué quế quớ quý 

qu quà què quề quờ quỳ 

qu quả quẻ quể quở quỷ 

qu quã quẽ quễ quỡ quỹ 

qu quạ quẹ quệ quợ quỵ 
 

ph 
 

ph a e ê i o ô ơ u ư 

ph pha phe phê phi pho phô phơ phu phư 

ph phá phé phế phí phó phố phớ phú phứ 

ph phà phè phề phì phò phồ phờ phù phừ 

ph phả phẻ phể phỉ phỏ phổ phở phủ phử 

ph phã phẽ phễ phĩ phõ phỗ phỡ phũ phữ 

ph phạ phẹ phệ phị phọ phộ phợ phụ phự 
 

ch 
 

ch a e ê i o ô ơ u ư 

ch cha che chê chi cho chô chơ chu chư 

ch chá ché chế chí chó chố chớ chú chứ 

ch chà chè chề chì chò chồ chờ chù chừ 

ch chả chẻ chể chỉ chỏ chổ chở chủ chử 

ch chã chẽ chễ chĩ chõ chỗ chỡ chũ chữ 

ch chạ chẹ chệ chị chọ chộ chợ chụ chự 
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tr 
 

tr a e ê i o ô ơ u ư 

tr tra tre trê tri tro trô trơ tru trư 

tr trá tré trế trí tró trố trớ trú trứ 

tr trà trè trề trì trò trồ trờ trù trừ 

tr trả trẻ trể trỉ trỏ trổ trở trủ trử 

tr trã trẽ trễ trĩ trõ trỗ trỡ trũ trữ 

tr trạ trẹ trệ trị trọ trộ trợ trụ trự 
 

kh 
 

kh a e ê i o ô ơ u ư 

kh kha khe khê khi kho khô khơ khu khư 

kh khá khé khế khí khó khố khớ khú khứ 

kh khà khè khề khì khò khồ khờ khù khừ 

kh khả khẻ khể khỉ khỏ khổ khở khủ khử 

kh khã khẽ khễ khĩ khõ khỗ khỡ khũ khữ 

kh khạ khẹ khệ khị khọ khộ khợ khụ khự 
 

gi 
 

gi a e o ô ơ u ư 

gi gia gie gio giô giơ giu giư 

gi giá gié gió giố giớ giú giứ 

gi già giè giò giồ giờ giù giừ 

gi giả giẻ giỏ giổ giở giủ giử 

gi giã giẽ giõ giỗ giỡ giũ giữ 

gi giạ giẹ giọ giộ giợ giụ giự 
 

  



 

72 Tiếng Nước Tôi                                                                                        

 

Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.) 

 

Lan phụ mẹ quét nhà. 

 

Phi thích ăn phở lắm! 

  

Châu giúp mẹ rửa chén. 
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Trí làm toán trừ. 

77  

––  33  

44  

Khôi dùng khăn để lau mặt. 

 

Bố mua đôi giày mới. 
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Thêm Dấu 
(Đọc các câu sau cho các em thêm dấu.) 

 

 

Lan quet nha. 

 

Phi thich ăn phơ. 

 

Châu rưa chen. 

77  

––  33  

44  

Tri lam toan trư. 

 

Dung khăn đê lau măt. 

 

Bô mua đôi giay mơi. 
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 Từ Thông Dụng 
  

Từ Thông Dụng High Frequency Words 

bà 

   bà nội 

   bà ngoại   

   bà cố 

rất 

   rất đẹp 

   rất giỏi 

làm 

   làm bài 

   làm việc 

   làm bánh 

các 

   các bạn 

là 

grandma, grandmother 

   paternal grandmother 

   maternal grandmother 

   great grandmother 

very, very much 

   very beautiful 

   very good 

do, work, make 

   do homework 

   work 

   make a cake 

all 

   all friends 

is 

Ngữ Vựng Vocabulary 

thương 

   thương yêu 

chơi 

với 

đó 

love 

   love 

play 

with 

that 

 

Tập Đọc 
(Cho các em đọc các câu sau đây 3 lần) 

Bà cho em bánh. 

Bà rất thương em. 

Bà làm bánh cho em ăn. 

Em chơi với các bạn. 

Đó là con chó. 
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Bảng Từ Thông Dụng 
(Cho các em đọc những từ sau đây.  Đánh dấu vào những từ các em có thể đọc được.) 

 

a ă â b c ch d đ 

 ăn  bé 

bị 

bố 

bà 

 

 

 

 

 

 

có 

con 

cái 

các 

 

 

 

 

 

 

 

cho 

chị 

chợ 

 

 

 

 

 

đi 

để 

 

 

 

 

 

 

 

e ê g gh gi h i k 

em     

 

 

 

 

 

  

kh l m n ng ngh nh o 

 

 

làm 

là 

 

 

 

 

 

mẹ 

màu 

mua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nghe  

 

 

 

 

 

ô ơ ph qu r s t th 

 ở   rất 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tr u ư v x y   

 

 

 

 

 

  và 

về 
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Ngữ Vựng 
 

Sinh Hoạt Hằng Ngày Daily Activities 

ngủ 

thức dậy 

đánh răng 

rửa 

   rửa mặt 

   rửa tay 

tắm 

chải đầu/chải tóc 

thay quần áo 

ăn 

   ăn sáng 

   ăn trưa 

   ăn tối 

đi 

   đi học 

   đi làm 

   đi chợ 

chơi 

coi 

   coi ti-vi 

   coi phim 

đọc kinh 

đọc báo 

làm bài tập 

sleep 

wake up 

brush teeth 

wash 

   wash face 

   wash hands 

shower, bath 

comb (verb) 

change clothes 

eat 

   eat breakfast 

   eat lunch 

   eat dinner 

go  

   go to school 

   go to work 

   go to the market 

play 

watch 

   watch TV 

   watch movies 

recite prayers 

read the newspaper 

do homework 

Ngữ Vựng Vocabulary 

chổi 

xà-bông 

lược 

mở 

thức ăn 

o’clock 

broom 

soap 

comb (noun) 

turn on 

food 

giờ 
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Ngữ Vựng 

đánh răng, đi chợ, chơi, đi học, đi làm, làm bài, ngủ, rửa tay, tắm 

 
 

 

 ______________________  ______________________  ______________________ 

   

 ______________________  ______________________  ______________________ 

   

 ______________________  ______________________  ______________________ 

 

Chọn Từ 
(Giúp các em chọn từ cho đúng.) 

 

_____ 1. Tới trường. 

_____ 2. Nằm trên giường, nhắm mắt. 

_____ 3. Không ngủ nữa. 

_____ 4. Đi mua đồ. 

_____ 5. Giội nước lên người. 

A. Đi chợ 

B. Đi học 

C. Ngủ 

D. Tắm 

E. Thức dậy 
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Đàm Thoại 
(Cho các em viết những sinh hoạt hằng ngày vào thời khóa biểu. Sau đó, kể những sinh hoạt 

hằng ngày ấy cho 1 người bạn.) 

 

 Sinh Hoạt Hằng Ngày 

08:00 a.m.  

09:00 a.m.  

10:00 a.m.  

11:00 a.m.  

12:00 p.m.  

01:00 p.m.  

02:00 p.m.  

03:00 p.m.  

04:00 p.m.  

05:00 p.m.  

06:00 p.m.  

07:00 p.m.  

08:00 p.m.  

09:00 p.m.  

10:00 p.m.  

11:00 p.m.  

12:00 p.m.  
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(Cho các em viết lại những sinh hoạt hằng ngày của người bạn vào chỗ trống sau đây.) 

 

Sinh Hoạt Của Bạn _______________________________ 
 

Buổi Sáng: 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Buổi Trưa: 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Buổi Chiều: 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Buổi Tối: 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

Sinh Hoạt Trong Lớp: Charades 
(Chia các em thành những đội nhỏ và cho các em chơi Pictionary để ôn lại những ngữ vựng đã 

học.) 

  

  


